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Kính gửi:  Các đơn vị tư vấn đấu thầu (Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT; 

tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định KQLCNT); 

 
Căn cứ Biên bản họp ngày 28/4/2026 của Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn về việc phê 

duyệt chủ trương, hạng mục trang thiết bị để tổ chức gói thầu: Mua sắm trang thiết bị ứng dụng 

phòng học thực hành giáo dục STEM tại trường THPT Nguyễn Xuân Ôn; 

Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 

giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu cho gói thầu: Mua sắm trang 

thiết bị ứng dụng phòng học thực hành giáo dục STEM tại trường THPT Nguyễn Xuân 

Ôn, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá. 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn. Địa chỉ: Xóm 8, xã 

Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 

2. Các đơn vị báo giá bằng hình thức: 

- Văn bản trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ sau: Trường THPT Nguyễn Xuân 

Ôn. Địa chỉ: Xóm 8, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 

- Email: info@thptnxo.edu.vn 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 04 tháng 05 năm 2026 đến 16h00 ngày 08 

tháng 05 năm 2026. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 
1. Danh mục dịch vụ: Cụ thể tại Phụ lục đính kèm. 

2. Nội dung báo giá: Các đơn vị tư vấn đấu thầu báo giá dịch vụ tư vấn: 

- Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT. 

- Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. 

* Lưu ý: Mỗi đơn vị chỉ báo giá đối với 01 lĩnh vực dịch vụ. Các đơn vị gửi Hồ sơ năng 

lực của đơn vị kèm theo báo giá. 

3. Giá báo giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác (không phát sinh bất cứ chi 

phí gì thêm). 

Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn rất mong nhận được sự quan tâm và chào giá của các 

Quý đơn vị./. 

        
Nơi nhận:                                                                            
- Như trên; 

- Website trường;  

- Lưu: VT, BMS, Hồ sơ. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phan Trọng Đông 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN 
 

 

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA, THIẾT BỊ, DỊCH VỤ 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị ứng dụng phòng học thực hành giáo dục STEM tại 

trường THPT Nguyễn Xuân Ôn 

 

STT Danh mục hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật 
Đơn vị  

tính 

 Khối 

lượng  

I 
KHẢO SÁT LẬP 

PHƯƠNG ÁN 
      

1 
Khảo sát hiện trạng 

phòng học 

Khảo sát cấu trúc, tình trạng phòng học, đo đạc diện tích, 

kiểm tra hệ thống điện, ánh sáng, mạng internet. 
Gói 1 

2 
Khảo sát nhu cầu sử 

dụng 

Khảo sát nhu cầu sử dụng từ ban giám hiệu, giáo viên về 

mục tiêu, yêu cầu cho phòng Lab STEM. 
Gói 1 

3 
Lập báo cáo khảo sát 

tổng hợp 

Trình bày kết quả khảo sát, đề xuất phương án cải tạo/đầu 

tư, chuyển giao giải pháp, thiết bị. 
Gói 1 

II TƯ VẤN THIẾT KẾ       

1 
Thiết kế phối cảnh 3D 

nội thất 

Bố trí bàn ghế, tủ thiết bị, bảng tương tác, các khu vực hoạt 

động của học sinh,đảm bảo công năng phòng STEM 
Gói 1 

2 

Tổng hợp bản vẽ kỹ 

thuật và hồ sơ trình 

duyệt 

Hồ sơ in màu, đóng dấu, bản vẽ CAD, file PDF, khối lượng 

bóc tách sơ bộ. 
Gói 1 

III CẢI TẠO NỘT THẤT       

1 Cải tạo       

1.1 
Hệ thống điện và chiếu 

sáng 

a/ Hệ thống điện: Tủ điện tổng 8 module âm tường, automat 

1 pha 25A, 20A, 16A; attomat 2 pha 40 A; công tắc 3 cho 

đèn + đế; ổ cắm điện + đế âm; ổ cắm treo trần tự rút dài 

10m; Dây nguồn 2x6mm+1x4mm, dây điện cho toàn bộ hệ 

thống….  

b/ Hệ thống chiếu sáng: Đèn chiếu sáng, đèn trang trí các 

loại, dây điện…. 

Gói 1 

1.2 
Hệ thống thông gió, 

điều hòa & quạt 

a/ Hệ thống điều hòa: - Máy lạnh âm trần: Số lượng 2 bộ, 

công suất 36000BTU; - Ống đồng chiều dày tối thiểu theo 

quy định của nhà sản xuất do nhà thầu chào (mét dài) - Phụ 

kiện treo giàn lạnh - Ống nước - Dây điện điều khiển và dây 

điện cấp nguồn Cadivi/Trần Phú - CB điện - Giá đỡ giàn 

nóng - Nhân công lắp đặt. 

b/ Hệ thống quạt: - Quạt trần. - Quạt thông gió 

Gói 1 

1.3 
Gói sàn gỗ bao gồm lắp 

đặt 

Độ dày: 8/12mm 

Kích thước: 165*1215*8/12mm 
Gói 1 

1.4 
Sửa chữa và hoàn thiện 

khác 
Xử lý tường, lắp rèm, sửa cửa Gói 1 

          

2 Nội thất       

2.1 Bảng viết 

Bảng trượt ngang 2 lớp dài 4.0m - Hệ thống trượt gồm 2 

thanh ray: 1 ray trên và 1 ray dưới được làm bằng hợp kim 

nhôm đúc nguyên khối với thiết kế đặc biệt thanh gọn, chắc 

chắn, tích hợp giữa hệ trượt và khung bảng tạo thành một 

kết cấu hoàn chỉnh. Hệ khung trượt và khung nhôm bao 

quanh bảng được sơn tĩnh điện chống xước màu ghi xám 

dài 4.0m lắp đua ra bên ngoài màn hình tương tác thông 

minh (hoặc tivi) - Khung nhôm TH28 chuyên dụng được 

sơn tĩnh điện sần màu ghi xám vững chãi, chống xước, 

chống oxy hóa, siêu bền, kiểu dáng hiện đại. Kích thước 

Cái 1 
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STT Danh mục hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật 
Đơn vị  

tính 

 Khối 

lượng  
ray trượt: 40 x 26 mm - Hậu bảng dày 20 mm được làm từ 

cốt tổ hợp, hậu sau bảng là một lớp thép có tạo sóng giúp 

cho bảng được tăng thêm độ chịu lực, chắc chắn và chống 

rung tuyệt đối 

 Bảng gồm 2 lớp: + Lớp 1 gồm: 2 bảng từ trắng có dòng kẻ 

mờ 5x5 cm, mặt bảng thép phủ sơn, kích thước 1220 x 1000 

mm gắn cố định 2 đầu ray trượt. + Lớp 2 gồm: 2 bảng từ 

trắng có dòng kẻ mờ 5x5 cm, mặt bảng thép phủ sơn, kích 

thước 1220 x 1000 mm khung nhôm đồng màu ray, trượt 

trên ray. 

Con sơn lắp bảng cách tường bằng thép không gỉ, chịu lực 

tốt . 

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về quản lý chất 

lượng ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018. 

2.2 Bàn giáo viên 
Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ 

dày tối thiểu 17mm 
Cái 1 

2.3 Ghế giáo viên 

Ghế có phần đệm ngồi mút bọc vải lưới thoáng mát. Phần 

tựa lưng thiết kế hơi cong về phía sau .  

- Khung tay ghế nhựa cách điệu hình vòm cung khỏe khoắn, 

tinh tế. Thiết kế dựa trên sự cân bằng lực giúp thư giãn tay 

thoải mái, tự nhiên.  

- Bát ghế có cụm lò xo ngả tạo cảm giác thoải mái khi sử 

dụng  

- Cụm chân ghế được thiết kế sử dụng bộ piston khí nén có 

thể điều chỉnh được độ cao thấp. Chân ghế thiết kế hình 

ngôi sao 5 cánh. Kích thước: + Chân nhựa: 560 x 570 x 

985-1110 (Rộng x Sâu x Cao)mm 

- Dưới chân ghế có bánh xe, có thể di chuyển.  

Cái 1 

2.4 Bàn học sinh đa năng 

Chất liệu: Mặt bàn gỗ tự nhiên cao su ghép phủ melamine. 

Tủ gầm bàn Gỗ MDF cốt xanh chống ẩm phủ mặt 

melamine, gỗ dày 17mm. Có ngăn kéo để đồ 2 mặt. KT: 

1.8 x 1 x 0.75 m (W x D x H) 

Cái 6 

2.5 Ghế học sinh 
Chất liệu: Sắt tấm dày tối thiểu 1,2mm, sơn tĩnh điện màu 

đen. Kích thước: Chiều cao 45 cm, mặt ghế: 30×30 cm. 
Cái 40 

2.6 Bàn thiết bị kỹ thuật 
Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ 

dày tối thiểu 17mm. 
md 1,8 

2.7 Giá treo dụng cụ 
Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ 

dày tối thiểu 17mm. 
m2 10 

2.8 Kệ đựng đồ trung tâm 
Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ 

dày tối thiểu 17mm. 
m2 12 

2.9 Đèn led âm tủ, kệ 
Thanh nhôm định hình, bao gồm hệ đèn Led, nguồn đi theo 

đồng bộ theo nhà sản xuất. 
md 30 

          

2.11 Tủ đứng 
Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ 

dày tối thiểu 17mm. 
m2 7 

2.12 Bàn học sinh liền tường 
Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ 

dày tối thiểu 17mm. 
md 10 

2.13 Hệ chữ, logo nhận diện 
Hệ chữ: STEM INNOVATION Logo trường, Logo nhà tài 

trợ 
Bộ 1 

2.14 Gói trang trí phòng lab Tranh ảnh, bảng hướng dẫn an toàn, nội quy, cây xanh Gói 1 

2.15 Gói vệ sinh công nghiệp Tổng vệ sinh cho 1 phòng lab trước khi đưa vào sử dụng Gói 1 

IV 
THIẾT BỊ PHÒNG 

STEM 
      

1 Thiết bị chung       
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STT Danh mục hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật 
Đơn vị  

tính 

 Khối 

lượng  

1.1 
Màn hình tương tác 86 

inch (E8630) 

THÔNG SỐ MÀN HÌNH HIỂN THỊ: Kích thước màn 

hình: 86” - Độ phân giải: 4K (3840 x 2160) - Khu vực hiển 

thị: 1428.48 (H) x 803.52 (V)mm - Loại panel: IPS; Loại 

đèn nền: LED nền trực tiếp (DLED); Công nghệ chống 

chói: 25% haze - Độ tương phản tĩnh: 3000:1 - Độ sáng: 

450 nits - Độ chính xác màu: ΔE≤1 - Thị sai: 0, màn hình 

cường lực độ cứng 9H, độ dày tối đa 3mm - Tuổi thọ đèn 

nền: ≥ 60,000 giờ.  

Chứng nhận chất lượng: Chứng nhận chăm sóc mắt; Chứng 

nhận ánh sáng xanh thấp của TÜV; Chứng nhận không 

nhấp nháy của TÜV, chứng chỉ Energy star  

HỆ THỐNG TƯƠNG TÁC: - Công nghệ cảm ứng: Hồng 

ngoại đa điểm, - Số điểm chạm: lên tới 40 điểm (tùy hệ điều 

hành), - Thời gian phản hồi: ≤ 5ms, - Độ chính xác điểm 

chạm: ±1.5mm, - Hỗ trợ việc ghi và xóa đồng thời của 

nhiều người dùng, - Chú thích trực tiếp: Hỗ trợ viết trong 

giao diện hệ thống mà không cần mở chế độ chú thích. Loa 

Skywave 2.2 (2x8W + 2x18W); Mức áp suất âm thanh: 

88dB (1W, 1m). Hệ điều hành tích hợp: Android 14.0 

Google EDLA (SoC: 8nm, CPU: A72 x 4+A53 x 4 octa-

core, 2.2GHz; GPU: Mali G52 MC3; NPU: 6 TOPS; RAM: 

8G, ROM: 128G). 

Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11/ 

Windows10/Windows8/Windows7/ Android/Linux/Mac 

OS X/Chrome. 

Cổng kết nối: Ngõ vào: HDMI x 3 cổng (Up to 4K@60Hz, 

HDCP1.4&2.2&2.3, CEC); USB 2.0 x 1 cổng, USB 3.0 x 

4 cổng, Touch x 2; USB Type-C x 2 cổng; DP IN x 1, 

AUDIO IN x 1; VGA IN x 1; RS232 x 1; RJ45 IN x 1, TF 

Card Port x 1. Ngõ ra: HDMI OUT x 1; AUDIO OUT x 1; 

SPDIF x 1; RJ45 x 1 Bluetooth: 5.2. Wifi: Wi-Fi 6 

supported 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz. 

Nguồn điện: AC100-240V 50/60Hz 

Phụ kiện đi kèm: Bút tương tác x2, Điều khiển từ xa x 1, 

Cáp nguồn x1, Cáp HDMI x1 Khung treo màn hình cố định  

Các chức năng và phần mềm đi kèm màn hình: Phần mềm 

học tập tương tác đồng bộ thương hiệu màn hình: Giải pháp 

LMS (Hệ thống quản lý học tập); Hỗ trợ kết nối Google 

Classroom và nhập thông tin lớp, danh sách học sinh; hỗ 

trợ soạn thảo AI bài giảng tự động chỉ cần tiêu đề; cung cấp 

hơn 100 thí nghiệm mô phỏng mà giáo viên có thể duyệt, 

làm thử và đánh dấu các mô phỏng cần trình chiếu trên lớp 

bao gồm vật lý, hóa học, toán học, thiên văn học, sinh học 

và các môn học khác cho các khối tiểu học, trung học cơ 

sở, trung học phổ thông; cung cấp các dạng bài tập tương 

tác như: phân loại, ghép cặp, điền vào chỗ trống, kéo thả, 

... hỗ trợ trình bày và tương tác trong lớp học.  

Cung cấp quyền truy cập nền tảng đám mây: Hỗ trợ truy 

cập Google Drive và Onedrive. Hỗ trợ đa ngôn ngữ Phần 

mềm chia sẻ không dây đồng bộ màn hình; phần mềm quản 

lý tập trung thiết bị đồng bộ thương hiệu màn hình  

Bảo hành 36 tháng 

Cái 1 

1.2 
Máy tính mini OPS PC 

cho màn hình tương tác 

CPU: Thế hệ 13 Intel Core i7-13620H (Core: 10, Threads: 

16, Frequency: 2.4Ghz, max frequency: 4.9Ghz, TDP: 
Cái 1 
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STT Danh mục hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật 
Đơn vị  

tính 

 Khối 

lượng  
45W, Cache: 24MB). Memory: DDR4 16G. Hard Drive: 

SSD256GB. Graphics: Intel Iris Xe Graphics OPS 

interface: 80 pin. Cổng kết nối: 4xUSB3.0; 1xUSB Type-

C; 1xMIC in, 1xLine Out, 1xRJ45, 1xHDMI 2.0, 1xDP, 

1xHDD LED, 1xPower LED, 2x2.4G/5G Dual frequency 

antenna (optional), 1xPower button, 1xOS reset.. Operating 

System: Windows 11 Pro 

1.3 
Hệ thống họp hội nghị 

trực tuyến 

Gồm: 1. Loa kèm micro họp trực tuyến: (Số lượng 3 cái) 

Số lượng micro: 8. Phạm vi thu âm: Tốt nhất: 4 m (13.1 ft), 

Tối đa: 8 m (26.2 ft). Dải tần micro 100 – 10 kHz. Công 

suất loa (tối đa) 5W. Mức áp suất âm thanh 82 dB @ 1m. 

Dải tần loa 100 Hz – 20 kHz. Loại bỏ nhiễu AI: Có Full 

Duplex; Có Tự động điều chỉnh âm lượng; Có Loại bỏ tiếng 

vang tự động. Có Kết nối USB-C x1, RJ45 (PoE vào) x1, 

RJ45 (PoE ra)x1, DC vào 54V / 0.925A. Phím nhanh 

Tắt/Bật micro, Tăng/giảm âm lượng, Trả lời, Kết thúc cuộc 

gọi. Đèn LED báo hiệu: Có Kích thước: 122 mm (đường 

kính) x 65 mm (cao). Trọng lượng 472 g. Phụ kiện đi kèm: 

Gía để bàn, Cáp USB-C to USB-A 3mx1, dây nguồn. 

Chứng nhận phòng họp: Được chứng nhận bởi Microsoft 

Teams Rooms. Bảo hành: 24 tháng  

2. Camera trực tuyến (Số lượng: 1 cái) 

 Loại camera: Camera kép 4K (Dual Camera): Camera PTZ 

và Camera Panoramic Camera PTZ Cảm biến hình ảnh: 

Cảm biến Sony 4K, 8.42M pixel Đầu ra video (USB 3.0): 

H.264/MJEPG lên tới 2160p@30fps Đầu ra video (USB 

2.0): H.264/MJEPG lên tới 1080p@30fps Đầu ra video 

(HDMI): H.264/MJEPG lên tới 2160p@30fps Đầu ra video 

(IP): H.264/MJEPG lên tới 2160p@30fps (luồng thứ nhất); 

H.264/MJEPG lên tới 720p@30fps (luồng thứ hai) Zoom: 

12x Zoom quang học, 3X Zoom số Góc nhìn (FOV): 

DFOV 90°/ HFOV 80°/ VFOV 49.2° Tiêu cự ống kính: 

4.8mm ~ 57.8mm Khẩu độ ống kính: F1.8 ~ F3.6 Pan & 

Tilt điều khiển bằng động cơ: Pan: ±170°, Tilt: ±90° Số 

lượng cài đặt trước: 10 qua điều khiển hồng ngoại, 128 qua 

RS232 Lật hình ảnh và phản chiếu hình ảnh: Có Camera 

Panoramic Cảm biến hình ảnh: 8MP, Cảm biến Sony Nắp 

che riêng tư điện tử: Có Đèn LED hiển thị: Có Góc nhìn: 

DFOV 120° Xoay thủ công: +-10° Thông số khác Tính 

năng AI: Tự động lấy khung hình, Theo dõi diễn giả, Theo 

dõi người thuyết trình Cổng I/O: USB 3.0 Type-C ×1 

(Device), USB 2.0 Type-A ×1 (host), Mic in (3.5mm) ×1, 

RJ45 ×1 (IP Stream, POE+), RS232 ×1 (VISCA/Pelco-

D/Pelco-P protocol), 1 × Security Lock Slot, HDMI 1.4 out 

×1 Phụ kiện: Cáp USB C-A (2m) x1, Nguồn, Điều khiển, 

Kit lắp đặt, Sách hướng dẫn sử dụng Kích thước: 181 × 

151.5 × 178.4mm Kích thước đóng gói: 295 × 245 × 

243mm Trọng lượng tịnh: 2.3 kg; Trọng lượng tổng: 3.95 

kg - Bảo hành: 24 tháng 

Gói 1 

1.4 
Hệ thống âm thanh 

phòng STEM 

Gồm: 1. Micro không dây cài ve áo: (Số lượng: 1 cái) Micro 

không dây bluetooth 

Công tắc nguồn, tăng giảm âm lượng và bật tắt tiếng. 

 Giao diện sạc: Type C; Hỗ trợ sạc từ tính Đèn LED khác 

nhau báo các trạng thái khác nhau bao gồm: Đang ghép nối 

gói 1 
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STT Danh mục hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật 
Đơn vị  

tính 

 Khối 

lượng  
loa; Đã ghép nối (loa hoặc bộ thu âm thanh); Trạng thái tắt 

tiếng; Đang sạc; Trạng thái sạc đầy. 

Chức năng kết nối: Sử dụng mã hóa hồng ngoại để kết nối 

nhằm tránh kết nối với các loa khác trong lớp. Việc khớp 

mã với loa giảng dạy có thể được hoàn thành nhanh chóng 

trong vòng 5 giây mà không cần thao tác rườm rà.  

Thời lượng pin ≥5 giờ. Khi sạc đầy, có thể đáp ứng việc 

dạy tần suất cao cho 7 lớp trong một ngày (45 phút/một 

lớp). Sạc trong 10 phút có thể đáp ứng thời gian dạy của 

một lớp (45 phút/lớp) trong môi trường mở và không bị 

nhiễu, khoảng cách truyền không dây hiệu quả là ≥15 mét.  

Hỗ trợ ghép nối hai micrô không dây với loa hoạt động tích 

hợp cùng lúc để đạt được đầu ra trộn của hai micrô để 

khuếch đại. 

Tính năng chờ tự động để tiết kiệm pin: Nếu không được 

sử dụng trong 15 phút khi bật nguồn, micro sẽ ở chế độ chờ. 

Được trang bị giao diện micro ngoài Type-c, được tái sử 

dụng với giao diện sạc. 

Nó có thể kết nối với micrô khác có giao diện Type-C. 

Thông số nguồn: Đầu vào sạc: 5V/0,5A; Dung lượng pin: 

350 mAh; Thời gian sử dụng: ≥ 5 giờ 

Thông số hiệu suất: Biến dạng: <1% 94dB SPL@1kHz/ 

<5% 110dB SPL@1kHz; Độ khuếch đại: ≥15dB; Tỷ lệ tín 

hiệu trên tạp âm: ≥60dB; Tầng ồn: ≤ 200uVrms; Độ trễ âm 

thanh : 35ms 

 Kích thước tổng thể (dài × rộng × cao): 

62,1×26,5×24,7mm (bao gồm cả kẹp sau)/ 

62,1×26,5×18,3mm (không bao gồm kẹp sau)  

- Bảo hành: 24 tháng  

2. Loa treo tường (1 bộ gồm 2 cái)  

Loa chính: 1x Rj45, 1x USB A, 1x audio in, 1x mic in, 1x 

audio out, 1x cổng kết nối tới loa phụ. Loa phụ: 1x cổng kết 

nối tới loa chính. Chế độ loa Bluetooth:Hỗ trợ điện thoại 

Android, kết nối không dây với loa qua Bluetooth để điều 

khiển âm lượng của loa. Đặt tên Bluetooth, đặt mật khẩu 

Bluetooth và các chức năng khác giúp giáo viên quản lý loa 

dễ dàng điều khiển hơn. Thiết bị hiển thị màn hình phẳng 

thông minh tương tác kết nối không dây với loa thông qua 

Bluetooth để đạt được khả năng điều khiển chức năng âm 

lượng của loa hoạt động (yêu cầu máy tính bảng thông minh 

tương tác và loa hoạt động giống nhau một thương hiệu). 

Hỗ trợ một bộ loa được ghép nối với hai micrô đồng thương 

hiệu. Độ nhạy của loa: 85dB(1W/1M). Công suất định 

mức: 2x40W@4Ω. Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: ≥83dB 

THD+N: ≤1% @1W/1k. Bluetooth 5.0. Kích thước: 

340x230x193mm / 1 chiếc. Trọng lượng: 11kg / 1 chiếc. 

Bảo hành: 24 tháng 

1.8 
Phụ kiện kết nối, nhân 

công lắp đặt 

Phụ kiện và nhân công lắp đặt màn tương tác, hệ thống hội 

nghị trực tuyến, hệ thống âm thanh phòng STEM 
gói 1 

1.9 

Máy tính xách tay phục 

vụ thực hành thiết kế, 

lập trình AI - IoT, robot, 

in 3D, khắc/cắt CNC 

Dự kiến: 

CPU: Intel® Core™ Ultra 7 155H 3.8GHz up to 4.8GHz 

24MB AI NPU: 11 TOPS 

Cái 6 
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STT Danh mục hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật 
Đơn vị  

tính 

 Khối 

lượng  
RAM: 16GB DDR5 (Onboard, Không nâng cấp) 

Ổ cứng: 512GB PCIe NVMe SSD (1 khe - Nâng cấp tối đa 

2TB) 

Card đồ họa: Intel® Arc™ Graphics  

Màn hình: 16" FHD+ (1920 x 1200) IPS, 300nits, NTSC 

45%, 60Hz, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD 

Cổng giao tiếp: USB Type-C; 2x USB Type-C™ ports  

Audio: Hai loa stereo tích hợp; Hai micrô kỹ thuật số tích 

hợp 

Chuẩn WIFI: Intel® Wi-Fi 6E Wireless LAN 

Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền 

Pin: 3 Cell 53WHrs 

1.10 Thiết bị định tuyến 

Chuẩn Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Băng tần: 

2.4GHz và 5GHz Ăng-ten: 5 ăng-ten đơn tần với độ lợi tối 

đa 5.5dBi Số lượng SSID: 32 SSID (16 SSID mỗi băng tần) 

Cổng mạng: 2 cổng Ethernet 2.5G Công suất tối đa: 14.5W, 

hỗ trợ PoE/PoE+ 

Bộ 1 

1.11 Bộ cân bằng tải Router 

8 cổng Gigabit Ethernet (có 1 cổng 2.5 Gigabit Ethernet), 

01 cổng SFP+ quang 10 Gbps, cấu hình tối đa lên đến 7 

Wan. Cấu hình phần cứng CPU Quad-core 1.4Ghz CPU, 

1GB RAM, RouterOS L5. PoE in (Cổng port 1), passive, 

18 - 57 V. 01 cổng SFP+ quang 10 Gbps Đáp ứng từ 300-

450 thiết bị kết nối đồng thời Hỗ trợ Load Balancing với 8 

phương pháp cân bằng tải khác nhau. Hệ điều hành 

RouterOS 

Bộ 1 

2 

Dụng cụ, công cụ, máy 

móc gia công làm dự 

án 

      

2.1 

Trang bị PCCC - Bình 

cứu hỏa ABC xách tay 

loại 4kg có tem kiểm 

định 

Bình chữa cháy bột ABC xách tay loại 4kg có tem kiểm 

định  

Bình chữa cháy bột ABC là loại bình chữa cháy xách tay 

sử dụng bột ABC để dập tắt các đám cháy do chất rắn, chất 

lỏng và khí đốt 

Cái 2 

2.2 

Trang bị PCCC - Bình 

cứu hỏa CO2 xách tay 

loại 4kg có tem kiểm 

định 

Bình cứu hỏa CO2 xách tay loại 4kg có tem kiểm định  

Bình chữa cháy khí CO2 là thiết bị phòng cháy chữa cháy 

hiệu quả, phù hợp để dập tắt các đám cháy loại B (chất lỏng 

dễ cháy như xăng, dầu, sơn) và đám cháy điện 

cái 2 

2.3 
Trang bị PCCC - Hộp 

đựng bình cứu hỏa 

Hộp đựng bình cứu hỏa + Kệ đựng bình cứu hoả được phủ 

một lớp sơn chống tĩnh điện đạt Tiêu Chuẩn Việt Nam 
cái 2 

2.4 
Trang bị PCCC - Chăn 

chiên hồng 

Chăn chiên hồng 

Tính năng: Dập tắt đám cháy mới phát sinh  

Chất liệu: Dạ Cotton  

Kích thước: 1,8m x 1,8m 

Cái 2 

2.5 
Trang bị PCCC - Chăn 

sợi thủy tinh 

Chăn sợi thủy tinh: 

Chăn dập lửa sợi thủy tinh chịu nhiệt lên đến 700 độ C, có 

kích thước đa dạng (1m x 1m đến 3m x 3m), mịn và mềm 

mại, không hại da người, dễ uốn, dễ sử dụng, tuổi thọ cao. 

Cái 2 

2.6 
Trang bị PCCC - Đèn 

Exit 2 mặt KT120 
Đèn Exit 2 mặt KT120 cái 2 

2.7 
Trang bị PCCC - Bộ sơ 

cứu 

Túi y tế sơ cấp cứu loại B mã BSC-B bao gồm các công cụ 

và vật dụng y tế cần thiết để cấp cứu và xử lý các vết 

thương, triệu chứng cơ bản trong tình huống khẩn cấp theo 

Thông tư số 19/2016/TT-BYT 

Bộ 2 
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STT Danh mục hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật 
Đơn vị  

tính 

 Khối 

lượng  

2.8 
Trang bị PCCC -Đèn 

pin 

Đèn pin + Nguồn sáng:  

Đèn LED công suất cao  

Loại đèn: LED.  

Thời gian sáng liên tục: 10h cao, 16,5h thấp Tuổi thọ đèn 

(giờ): 30000 + Điện áp đầu vào (V): AC110V-240V  

Chứng nhận: CE, EMC, LVD, RoHS  

Phạm vi chiếu xa tối đa: 500m 

cái 2 

2.9 Dụng cụ bảo hộ cá nhân 

+ Chụp tai chống ồn (Trung Quốc) + Tạp dề (Trung Quốc) 

+ Kính bảo hộ (Proguard/Malaysia) + Đôi găng tay bảo hộ 

lao động + Hộp khẩu trang chống bụi (Việt Nam) 

gói 1 

2.10 
Dụng cụ cầm tay, máy 

móc cầm tay 

Bộ dụng cụ toolkit thực hành:  

1. Máy móc: + 01 Máy mài, + 01 máy chà nhám + 01 Máy 

cưa đĩa + 02 Máy khoan cầm tay + 06 Súng bắn keo  

2. Công cụ dụng cụ: + 03 Bộ kìm các loại + 03 Bộ búa các 

loại + 03 Bộ cờ lê các loại + 03 Bộ mũi khoan các loại + 03 

Bộ thước các loại + 03 Bộ vít các loại + 03 Bộ dao các loại 

+ 03 Bộ dũa các loại + 06 Bút thử điện + 01 Máy hút bụi 

gói 1 

2.11 
Nguyên vật liệu làm dự 

án 

Vật tư & Nguyên vật liệu: Dây rút nhựa; Băng dính xốp; 

Băng dính điện; Băng dính giấy; Băng dính trong; Giấy ráp; 

Bộ hộp nhựa; Bìa carton; Fomex; Giấy xi măng/trắng; Hộp 

đựng nguyên liệu; Hộp ngăn kéo (Tủ mini); Rổ nhựa; Tủ 

đựng linh kiện lớn; Gỗ làm dự án 

Gói 1 

2.12 Máy in 3D 

Kích thước in: 250 x 250 x 250 mm; Công nghệ in: 

CoreXY; Tốc độ in: Tốc độ đề xuất: 300 mm/s; Tốc độ tối 

đa: 600 mm/s; Gia tốc: Đề xuất: 10.000 mm/s², Tối đa: 

20.000 mm/s² ; Độ ồn: Chế độ tiêu chuẩn: ≤46 dB, Chế độ 

yên tĩnh: ≤44 dB; Nhiệt độ: Đầu phun: Lên đến 320°C, Bàn 

nhiệt: Lên đến 120°C; Đầu phun: Đường kính tiêu chuẩn: 

0.4 mm (hỗ trợ 0.2/0.6/0.8 mm); Thiết kế: Kim loại, có thể 

tháo rời nhanh chóng; Màn hình điều khiển: Cảm ứng điện 

dung 4.3 inch; Kết nối không dây: Hỗ trợ Wi-Fi, ứng dụng 

Anycubic APP cho điều khiển từ xa và giám sát thời gian 

thực; Chức năng thông minh: Phát hiện lỗi in (Spaghetti 

detection), Phát hiện hết filament, Khôi phục in sau khi mất 

điện, Giám sát video (480p), Chụp ảnh time-lapse; Chất 

liệu hỗ trợ: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA; Hoạt động siêu 

êm 44dB – phù hợp không gian giáo dục, văn phòng; Đầu 

in nhiệt độ cao 320℃ – dễ tháo lắp, chống tắc nghẽn hiệu 

quả; Tính năng in đa màu sắc với Hệ thống cấp sợi thông 

minh; Hỗ trợ in đa màu sắc: Tối đa 4 màu với một Hệ thống 

cấp sợi thông minh + tối đa 8 màu khi kết nối hai Hệ thống 

cấp sợi thông minh; Hệ thống cấp sợi thông minh: Hệ thống 

quản lý filament thông minh, tự động chuyển đổi giữa các 

cuộn filament mà không cần can thiệp thủ công; Hệ thống 

làm mát: Quạt làm mát hiệu suất cao đảm bảo chất lượng 

in ổn định  

Cái 1 

2.13 Nhựa in 

Nhựa PLA các màu: 

Thông số kỹ thuật: - Đường kính: 1.75 mm - Nhiệt độ in: 

190 – 220 °C - Nhiệt độ bàn in: 0 – 60 °C - Tốc độ in: 40 – 

100 mm/s - Độ bền kéo: ~50 – 70 MPa - Độ giãn dài khi 

đứt: 6 – 10% - Mô đun đàn hồi: 3.5 – 4.0 Gpa 

- Độ cứng: Shore D ~83 

- Nhiệt độ hóa mềm (Tg): 55 – 65 °C 

- Nhiệt độ nóng chảy: 150 – 160 °C 

Cuộn 15 
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STT Danh mục hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật 
Đơn vị  

tính 

 Khối 

lượng  
- Nhiệt độ làm việc an toàn: ≤ 60 °C 

2.14 Máy khắc/cắt laser 

Máy khắc Laser được thiết kế chuyên phục vụ cho các dự 

án tại trường học, dễ sử dụng và an toàn cho học sinh 

Kết hợp laser diode (10W) và lưỡi dao, cho phép xử lý hơn 

500 loại vật liệu như gỗ, acrylic, da, vải, vinyl, giấy, kim 

loại phủ, thủy tinh, gốm, đá, v.v 

• Độ chính xác cao khi cắt và khắc: độ chính xác chuyển 

động của máy cắt có thể đạt đến 0,01mm, điểm laser nén 

siêu mịn 0,08 * 0,08mm 

• Bánh xe và trục thép công nghiệp: hỗ trợ hơn 100.000 lần 

trượt và có tuổi thọ dài hơn gấp 3 lần so với bánh xe nhựa 

• Laser tốt hơn tăng cường hiệu ứng cắt và khắc: Công suất 

của máy cắt laser kép 10W cao hơn máy cắt laser đơn cùng 

công suất. Cắt gỗ dày đến 6mm ( trong điều kiện phòng thí 

nghiệm)  

• Nhiều cách truyền dữ liệu: có thể truyền dữ liệu qua Wi-

Fi, cáp USB, thẻ nhớ TF dung lượng lớn (Sử dụng ngoại 

tuyến) và sử dụng máy cắt mọi lúc mọi nơi 

• Khắc được trên các vật liệu: bìa carton, gỗ, tre, da, gạch, 

thép… 

• Cắt được trên các vật liệu: bìa carton, gỗ, tre, da… 

• Tích hợp camera thông minh 16MP hỗ trợ xem trước trực 

tiếp vùng làm việc, căn chỉnh thiết kế chính xác và trích 

xuất hình ảnh từ vật thể để khắc 

Tự động lấy nét bằng AI: Tự động đo độ dày và loại vật 

liệu, điều chỉnh tiêu cự và thông số xử lý phù hợp.   

• Có thể sử dụng điện thoại để cho máy làm việc từ xa 

• Mức độ an toàn: Class 1 ( đạt chứng nhận FDA)  

 Thiết kế kín với nắp lọc ánh sáng xanh, tự động dừng khi 

mở nắp, tích hợp quạt hút khói và ống xả.  

Bộ 1 

3 

THIẾT BỊ VÀ HỌC 

LIỆU THEO CHỦ ĐỀ 

STEM 

      

3.1 
Bộ STEAM dùng 

chung cho các khối 
      

3.1.1 

Bộ học tập STEM Khoa 

học THCS - Bộ điểu 

khiển - thu nhận tín hiệu 

số 

CoachLab II+ là thiết bị chuyển đổi tương tự - số đa chức 

năng, kết nối với máy tính qua cổng USB. Nó cho phép: a) 

thu thập số liệu bằng cảm biến và b) điều khiển các dụng 

cụ chấp hành, mô hình hoặc hệ đo tự động. 

Độ phân giải: 12-bit 

Tần số lấy mẫu tối đa: 100 kHz 

Đầu vào cảm biến: Hai đầu vào tương tự BT, hai đầu vào 

4-mm, hai đầu vào số BT 

Đầu ra dụng cụ chấp hành: 04 đầu ra 4-mm với các mức 

điện áp khác nhau  

Kết nối máy tính: Cổng USB 

Nguồn cấp: Bộ đổi điện  

Phần mềm trên máy: Coach 7 (Windows và MAC) 

Bao gồm: Bộ đổi điện, cáp USB và hướng dẫn sử dụng. 

Bộ 5 

3.1.2 
Wilab (Bộ chuyển đổi 

tín hiệu số) 
  Bộ 5 

3.1.3 Cảm biến nhiệt độ 

Cảm biến nhiệt độ BT05i để đo nhiệt độ trong thang nhiệt 

độ thường gặp của chất lỏng (nước, dung dịch axit nhẹ) và 

không khí. Bộ phận cảm ứng là một nhiệt điện trở NTC đặt 

Bộ 5 
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trong ống thép không gỉ. Nhiệt điện trở này là một biến trở 

có giá trị điện trở giảm phi tuyến khi nhiệt độ tăng.  

Phạm vi: -40°C...150°C  

Độ chính xác: 0.5˚C 

3.1.4 
Cảm biến đo nồng độ 

khí Oxi trong không khí 

Cảm biến Oxi BT59i đo nồng độ oxi trong khí quyển. Phạm 

vi đo rộng cho phép sử dụng nó trong nghiên cứu hô hấp 

của con người và tế bào. 

Phạm vi: 0...100%. 

Độ phân giải (12 bit): 0.03%. 

Tuổi thọ: 5 năm ở ngoài trời.  

Bộ 5 

3.1.5 Cảm biến điện thế    Bộ 5 

3.1.6 Cảm biến đo áp suất khí 

Cảm biến áp suất BT66i được thiết kế để đo áp suất khí 

tuyệt đối. Nó có hai phạm vi đo, có thể được chọn bằng 

công tắc nằm ở bên cạnh hộp cảm biến, phạm vi 0 .. 700 

kPa và phạm vi 0 .. 130 kPa. 

Áp suất được đo thông qua một cổng áp suất nằm bên cạnh 

công tắc. Cổng áp suất có một đầu ren nhỏ được gọi là khóa 

Luer. Với một nửa vòng quay nhẹ nhàng, bạn có thể gắn 

ống nhựa hoặc van bằng đầu nối Luer-lock. Bạn cũng có 

thể gắn ống tiêm nhựa 20 ml đi kèm với cảm biến trực tiếp 

vào cổng này. 

Bộ 5 

3.1.7 Cảm biến pH 

Cảm biến pH BT61i dùng trong các hệ thống đo pH, cho 

phép xác định mức độ axit/pH. Cảm biến bao gồm bộ 

khuếch đại pH và điện cực pH. Điện cực pH không được 

cung cấp cùng với cảm biến pH mà phải được trang bị 

riêng. 

Phạm vi: 0...14 pH 

Độ phân giải (12 bit): 0.005 pH  

Nhiệt độ hoạt động: 5-80°C. 

Bộ 5 

3.1.8 
Cảm biến đo cường độ 

âm thanh  
  Bộ 5 

3.1.9 Cảm biến đo độ ẩm   Bộ 5 

3.1.10 Cảm biến đo áp suất khí   Bộ 5 

3.1.11 Cảm biến lực 

Cảm biến lực BT42i để đo lực đẩy và kéo. Thiết bị sử dụng  

công nghệ đo độ căng; có hai thang đo (chuyển thang đo 

bằng công tắc). 

Phạm vi: -5 ... 5 N, -50 ... 50 N 

Độ phân giải (12 bit): 0.003 N, 0.03 N 

Độ chính xác: ±0.01 N, ±0.05 N 

Bộ 5 

3.1.12 Cáp kết nối 

Cáp cảm biến BT - IEEE1394 (dài 1.5 m) được sử dụng cho 

các cảm biến BT với chốt cắm chuẩn IEEE1394. 

Các cáp cảm biến này được trang bị riêng (BTsc_1) hoặc 

theo gói 04 cái (BTsc_4)  

Bộ 10 

3.2 

Bộ STEAM các môn 

khoa học theo ctrinh 

2018 

      

3.2.1 

Thiết bị, dụng cụ, vật tư 

tiêu hao chủ đề  Nóng 

chảy, đông đặc - Lớp 10 

  Bộ 5 

3.2.2 

Thiết bị, dụng cụ, vật tư 

tiêu hao chủ đề Cân 

bằng hóa học - Lớp 10 

  Bộ 5 
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3.2.3 

Thiết bị, dụng cụ, vật tư 

tiêu hao chủ đề Lên men 

rượu - Lớp 10 

  Bộ 5 

3.2.4 

Thiết bị, dụng cụ, vật tư 

tiêu hao chủ đề Nhiệt độ 

sôi - Lớp 10 

  Bộ 5 

3.2.5 

Thiết bị, dụng cụ, vật tư 

tiêu hao chủ đề Ảnh 

hưởng của nồng độ đến 

tốc độ phản ứng - Lớp 

10 

  Bộ 5 

3.2.6 

Thiết bị, dụng cụ, vật tư 

tiêu hao chủ đề Định 

luật Bôi-Lơ-Ma-Ri-Ốt - 

Lớp 10 

  Bộ 5 

3.2.7 

Thiết bị, dụng cụ, vật tư 

tiêu hao chủ đề Wilab 

nghe lời bạn - Lớp 10 

  Bộ 5 

3.2.8 

Thiết bị, dụng cụ, vật tư 

tiêu hao chủ đề Tích - 

Xả tụ điện - Lớp 11 

  Bộ 5 

3.2.9 

Thiết bị, dụng cụ, vật tư 

tiêu hao chủ đề Axit hay 

Bazơ - Lớp 11 

  Bộ 5 

3.2.10 

Thiết bị, dụng cụ, vật tư 

tiêu hao chủ đề Cảm ứng 

điện từ - Lớp 11 

  Bộ 5 

3.2.11 

Thiết bị, dụng cụ, vật tư 

tiêu hao chủ đề Hô hấp 

của hạt nảy mầm - Lớp 

11 

  Bộ 5 

3.2.12 

Thiết bị, dụng cụ, vật tư 

tiêu hao chủ đề Các yếu 

tố ảnh hưởng tới hoạt 

tính Enzim - Lớp 11 

  Bộ 5 

3.2.13 

Thiết bị, dụng cụ, vật tư 

tiêu hao chủ đề Đo nhịp 

tim - Lớp 11 

  Bộ 5 

3.2.14 

Thiết bị, dụng cụ, vật tư 

tiêu hao chủ đề Sóng âm 

- Lớp 12 

  Bộ 5 

3.2.15 

Thiết bị, dụng cụ, vật tư 

tiêu hao chủ đề Hệ thống 

thang nâng ô tô - Lớp 12 

  Bộ 5 

3.2.16 

Thiết bị, dụng cụ, vật tư 

tiêu hao chủ đề Tốc độ 

truyền âm - Lớp 12 

  Bộ 5 

3.2.17 

Thiết bị, dụng cụ, vật tư 

tiêu hao chủ đề Hệ thống 

chiếu sáng tự động - 

Lớp 12 

  Bộ 5 

3.2.18 

Thiết bị, dụng cụ, vật tư 

tiêu hao chủ đề Dao 

động tắt dần - Lớp 12 

  Bộ 5 
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3.2.19 

Thiết bị, dụng cụ, vật tư 

tiêu hao chủ đề Hệ thống 

chống trộm - Lớp 12 

  Bộ 5 

32.22 
Hoạt động giáo dục 

STEM 10 
  Quyển 5 

32.23 
Hoạt động giáo dục 

STEM 11 
  Quyển 5 

32.24 
Hoạt động giáo dục 

STEM 12 
  Quyển 5 

3.3 
ROBOTIC/AI và tự 

động hóa 
      

3.3.1 

ROBOTICS 

WORKSHOP 

COMPATIBLE WITH 

micro: bit 

Bộ Lập Trình micro: bit 

Mở Rộng 

Bộ học tập STEM Micro: bit ứng dụng thực tế là giải pháp 

học tập toàn diện dành cho người mới bắt đầu và người đã 

có kiến thức về lập trình micro: bit. Bộ sản phẩm được thiết 

kế với các bài học và mô hình từ đơn giản đến phức tạp, 

giúp học sinh nhanh chóng làm quen với lập trình Micro: 

bit, tư duy lập trình, thuật toán, tư duy logic và kĩ năng chế 

tạo, sáng tạo mô hình. Bộ học tập sẽ có 20 bài học như: tạo 

thẻ tên, bộ đếm ngược thời gian, máy trộn, két sắt, xe tải 

giao hàng, cửa tự động, băng tải, cánh tay robot... ứng với 

3 chủ đề lớn ứng dụng thực tế gồm: nhà thông minh, giao 

thông vận tải, robot và tự động hóa. Từ đó mang đến trải 

nghiệm học đi đôi với hành, khơi gợi sự sáng tạo và khả 

năng giải quyết vấn đề trong môi trường công nghệ hiện 

đại. 

Thông số chi tiết:  

+ Các miếng ghép sáng tạo được sử dụng để chế tạo, lắp 

ghép các mô hình: 240 

+ Hộp điều khiển Micro: bit: 1 

+ Cáp Usb - type C: 1 

+ Động cơ momen xoắn 50x: 1 

+ Cảm biến siêu âm: 1 

+ Động cơ servo (bánh răng kim loại): 1 

+ Pin lithium 18650 mAh: 2 

Bộ 7 

3.3.2 
Sa bàn mô phỏng đô thị 

thông minh 

Sa bàn mô phỏng đô thị thông minh là môi trường thực 

hành trực quan cho các hoạt động STEM, AI và Robotics. 

Với hệ thống giao thông và các khu chức năng như bãi đỗ 

xe, trạm xe buýt, bệnh viện…, học sinh có thể xây dựng các 

kịch bản như điều phối giao thông, tuần tra, cứu hộ và xử 

lý tình huống... 

Thiết bị giúp học sinh lập trình robot di chuyển, tránh 

chướng ngại vật và ra quyết định theo bối cảnh, đồng thời 

phát triển tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề trong 

môi trường thực tế. 

Thông số kĩ thuật:  

Chất liệu: Màng sàn PP (Polypropylene) có lớp đế dán 

Kích thước: 120 x 200 cm. 

Bộ 2 

3.3.3 
Sa bàn mô phỏng nông 

trại thông minh 

Sa bàn mô phỏng nông trại thông minh là môi trường thực 

hành STEM, AI và Robotics trong bối cảnh nông nghiệp 

hiện đại. Với các khu vực như ruộng trồng, vườn cây và hệ 

thống đường di chuyển khép kín, học sinh có thể xây dựng 

các kịch bản chăm sóc, thu hoạch, giám sát và vận chuyển 

nông sản. 

Bộ 2 
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Thông qua việc lập trình robot di chuyển theo lộ trình và 

thực hiện nhiệm vụ, học sinh phát triển tư duy logic, khả 

năng tự động hóa và kỹ năng giải quyết vấn đề. 

Thông số kĩ thuật:  

Chất liệu: Màng sàn PP (Polypropylene) có lớp đế dán 

Kích thước: 140 x 300 cm. 

3.3.4 

SENSOR EXPANSION 

PACK Gói bổ sung cảm 

biến 

Bộ học tập STEM Micro: bit cảm biến mở rộng cung cấp 

các cảm biến, cảm biến AI và một số linh kiện khác để kết 

hợp với "Bộ học tập STEM Micro: bit ứng dụng thực tế" để 

tạo ra các bài học STEM robotics AI. 14 bài học đi kèm 

như: robot dò line chính xác cao, máy theo dõi, ứng dụng 

cảm biến lực, nhận diện màu sắc và điều khiển... ứng với 4 

chủ đề chính: công cụ dụng cụ, trò chơi tương tác, dự án 

thông minh, thiết bị tự động hóa. 

Thông số chi tiết:  

+ Các miếng ghép sáng tạo được sử dụng để chế tạo, lắp 

ghép các mô hình: 28 

+ Cảm biến màu phân biệt được nhiều màu sắc khác nhau: 

1 

+ Cảm biến lực nhấn/xoay: 1 

+ Cảm biến hồng ngoại có tùy chỉnh: 2 

+ Đèn LED RGB nhiều màu: 1 

Bộ 7 

3.3.5 

SMART AI LENS KIT 

Gói bổ sung Trí Tuệ 

Nhân Tạo AI 

Bộ học tập STEM Micro: bit Smart AI lens sử dụng ống 

kính góc siêu rộng 90 độ, có thể cùng lúc nhận diện 41 thẻ 

lệnh. Từ đó cho phép người dùng có thể thực hiện nhiều 

nhiệm đa dạng và phức tạp hơn. 20 bài học theo chủ đề gắn 

liền với đời sống hằng ngày mang đến hành trình khám phá 

AI gần gũi và sinh động. Không chỉ tạo ra những trải 

nghiệm thực hành thú vị, chương trình còn cung cấp hệ 

thống kiến thức nền tảng và tiêu chuẩn về trí tuệ nhân tạo. 

Nội dung được thiết kế theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao, 

giúp người học từng bước làm chủ công nghệ và ứng dụng 

AI một cách dễ dàng, hiệu quả và thực tiễn. 

Thông tin chi tiết:  

+ Cáp RJ11: 1 

+ Cáp chuyển đổi RJ11 sang dupont: 1 

+ Ống kính AI: 1 

+ Bóng đỏ: 1 

+ Bóng xanh: 1 

+ Thẻ: 41 

Bộ 7 

3.3.6 

Bộ Robot cơ khí, lập 

trình thông minh  kèm 

chủ đề học tập 

Bộ Robot cơ khí, lập trình thông minh là giải pháp học tập 

tích hợp toàn diện, giúp học sinh trung học cơ sở và trung 

học phổ thông phát triển các kỹ năng tư duy phản biện, giải 

quyết vấn đề, tư duy thuật toán và năng lực công nghệ thông 

qua hoạt động thiết kế - lắp ráp - lập trình robot thông minh. 

Hệ thống được thiết kế phù hợp với các chuẩn giáo dục 

STEM hiện đại, có thể tích hợp vào chương trình giảng dạy 

môn Tin học, Công nghệ, Vật lý hoặc các hoạt động ngoại 

khóa, CLB Robotics và thi đấu robot.  

+ Robot Brain: Bộ điều khiển trung tâm có màn hình màu 

4.25”, độ phân giải cao; 21 cổng thông minh cho động cơ 

và cảm biến; 8 cổng thiết bị 3 chân truyền thống; kết nối 

USB và radio.  

Bộ 4 
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+Smart Motors : Động cơ thông minh tích hợp cảm biến 

quay (optical shaft encoder), phản hồi thời gian thực về tốc 

độ, mô-men xoắn, và vị trí; điều khiển PID tự động.  

+Pin Li-Ion 1100 mAh, sạc nhanh, tích hợp vi điều khiển 

theo dõi điện áp, dòng điện và nhiệt độ. +Bộ điều khiển cầm 

tay có màn hình LCD, cần điều khiển (joystick), các nút lập 

trình được, kết nối không dây qua Bluetooth.  

+Khung cơ khí: Gồm thanh nhôm định hình, đòn bẩy, bánh 

răng, trục, bánh xe, khớp nối, bulông ốc vít… cho phép lắp 

được nhiều mô hình robot khác nhau. +Bộ cảm biến : Cảm 

biến chạm (bump switch) Cảm biến quán tính (Inertial 

Sensor - đo gia tốc, góc nghiêng, định hướng) Cảm biến 

khoảng cách (Optical/Ultrasonic)  

+Cáp và phụ kiện :Cáp thông minh , cáp điều khiển, công 

cụ lắp ráp (vít, cờ lê...), bộ sạc pin.  

+Phần mềm lập trình hỗ trợ lập trình dạng kéo – thả (block-

based), Python hoặc C++. Tương thích 

Windows/macOS/Chromebook.  

Chủ đề 1: Lập trình điều khiển và tư duy thuật toán  

Chủ đề 2: Cơ học, cảm biến và điều khiển phản hồi  

Chủ đề 3: Mô hình hóa, đo lường và thuật toán 

Chủ đề 4: Thiết kế kỹ thuật và ứng dụng cơ khí 

Chủ đề 5: Kỹ năng mềm – Giao tiếp khoa học và hợp tác 

nhóm 

3.3.7 

Khung sa bàn thực 

hành/ thi đấu  Robot 

kèm bộ chấm điểm 

Bộ khung sân thi đấu là hệ thống thành sân thi đấu tiêu 

chuẩn, thiết kế kết nối nhanh (snap-together). Bộ bao gồm 

đầy đủ cấu phần: 16 T Connectors (Khớp nối chữ T), 8 

Corner Connectors (Khớp nối góc) , 4 Side Extrusions 

(thanh viền bên), 4 Center Extrusions (thanh viền trung 

tâm), 4 Left Extrusions (thanh viền trái), 8 Vertical Center 

Extrusions (thanh viền trung tâm đứng), 4 Vertical Corner 

Extrusions (thanh viền góc đứng), 12 GPS Code Extrusions 

(thanh viền mã GPS ), 8 Side Panels (tấm viền bên ), 4 

Center Panels (tấm viền trung tâm), 2 Straps (dây đai cố 

định), 2 Field Cases (túi đựng khung sân), 2 Field Tile 

Cases ( túi đựng tấm sàn). Các thành rào tích hợp mã GPS 

hỗ trợ định vị robot. Khi tháo rời, toàn bộ rào viền được cất 

gọn trong 2 thùng chuyên dụng, thuận tiện vận chuyển và 

bảo quản. 

  1 

3.3.8 
Thảm sân chống tĩnh 

điện (36 bộ). 

Thảm sân chống tĩnh điện VEX V5 dùng cho thi đấu Các 

tấm có kích thước 2' x 2' (khoảng 60cm x 60cm) có thể ghép 

nối với nhau, được dùng để tạo nên sân thi đấu VEX V5. 

Các tấm này có khả năng chống phóng điện tĩnh điện 

(ESD). Cần 36 tấm để lắp đầy một sân tiêu chuẩn VRC. 

  1 

3.3.9 

Bộ phần tử trên sân thi 

đấu chính thức cho 

Robot cơ khí, lập trình 

thông minh, mùa giải 

2025-2026 

Bộ phần tử trên sân thi đấu chính thức cho Robot cơ khí, 

lập trình thông minh, mùa giải 2025-2026; Là bộ linh kiện 

và phụ kiện chính thức do phát hành cho mùa giải 2025–

2026. Bộ kit bao gồm đầy đủ các vật phẩm thi đấu, cấu kiện 

mô phỏng sân chơi và dụng cụ liên quan, được sản xuất 

theo đúng quy chuẩn quốc tế. Đây là bộ thiết bị cần thiết để 

lắp đặt sân tập luyện, mô phỏng chính xác môi trường thi 

đấu, hỗ trợ học sinh – sinh viên thiết kế, lập trình và kiểm 

chứng chiến thuật robot trước khi tham gia các giải đấu 

chính thức. 

Bộ 1 
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STT Danh mục hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật 
Đơn vị  

tính 

 Khối 

lượng  

3.3.10 Tài khoản Robot ảo 

Tài khoản VEX VR (Virtual Robotics): Là nền tảng lập 

trình và mô phỏng robot trực tuyến của VEX Robotics, cho 

phép học sinh và giáo viên thực hành thiết kế – điều khiển 

robot ngay trên môi trường ảo, không cần phần cứng thực 

tế. Tài khoản VEX VR hỗ trợ nhiều "Ngôn ngữ: Blocks, 

Switch, Python (trên trình duyệt)  

Sa bàn học tập: Hơn 20 sa bàn với đồ họa hấp dẫn, tích hợp 

AI và Khoa học Dữ liệu  

Cuộc thi: Các sân chơi mô phỏng các cuộc thi VEX (GO, 

IQ, V5) 

TK 1 

V 
ĐÀO TẠO VẬN 

HÀNH 
      

1 
Vận chuyển & lắp đặt 

thiết bị 

- Hướng dẫn kiểm kê thiết bị theo danh mục - Lắp đặt đúng 

sơ đồ phòng lab Kết nối phần mềm – phần cứng 
Gói 1 

2 

Tài khoản truy cập bộ 

giáo án chi tiết, tập huấn 

chuyên sâu 

Bộ giáo án chi tiết, tập huấn chuyên sâu Gói 1 

3 

Gói chương trình đào 

tạo, hoạt động trải 

nghiệm 

Hoạt động trải nghiệm Chương trình STEM AI& Robotics, 

Thiết kế với máy in 3D, CNC, VR… 
Gói 1 

4 
Hướng dẫn kỹ thuật, sử 

dụng thiết bị 

Sử dụng máy in 3D, robot lập trình, vi điều khiển 

(Arduino), laptop, bảng tương tác, cảm biến... 
Gói 1 

5 
Đồng hành và hỗ trợ  sau 

đào tạo 
2 năm, online + onsite Gói 1 

 


